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BÁO CÁO   

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, trong xã có nhiều thời cơ, thuận 

lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND, UBND 

xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một 

cách quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Cùng 

với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực cố gắng của cộng 

đồng doanh nghiệp và đồng thuận của Nhân dân trong xã, do đó kinh tế - xã hội 

của xã tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh chính trị được đảm bảo, công tác 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Kết quả trên 

từng lĩnh vực được cụ thể như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ 

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 

26.150 tỷ đồng, đạt 55,2% KH năm
 1
.  

Trong đó: Nông - Lâm nghiệp và chăn nuôi ước đạt 68,795 tỷ đồng, đạt 

62,09%KH; Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 92,685 tỷ đồng, đạt 

64,64%KH; Thương mại - dịch vụ - việc làm và xuất khẩu lao động ước đạt 

119,703 tỷ đồng, đạt 66,39%KH. Cụ thể trên các lĩnh vực chủ yếu sau: 

1.1. Sản xuất Nông - lâm nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân là 

366ha, sản lượng cây lương thực có hạt dự tính 868,36 tấn/1.700 tấn, đạt 

51,08%KH.  

- Lâm nghiệp: Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phát triển rừng năm 2024 và xây 

dựng các văn bản liên quan để chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển và 

phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn thường xuyên tổ 

chức tuyên truyền cho Nhân dân trồng rừng, chăm sóc, PCCCR, không để xảy ra 

cháy rừng. Trong 6 tháng đầu năm trồng rừng sau khai thác là 85/155ha, đạt 

54,8%KH; Diện tích khai thác 96ha, năng xuất bình quân 70 tấn/ha, sản lượng đạt 

6.720 tấn. 

- Thủy lợi: Chỉ đạo HTX thực hiện tốt công tác quản lý, cung cấp, điều tiết 

hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước tưới ở tất cả các hồ đập thuộc quyền, đảm 

bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Thực hiện có hiệu quả đợt 

ra quân làm thủy lợi mùa khô. 

                                                           
1 Nông lâm, thủy sản ước đạt 64.938 tỷ đồng, đạt 54,8% KH; Thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 86.343, đạt 55,2% KH; Thương 

mại dịch vụ ước đạt 114.869, đạt 57,1% KH. 
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- Chăn nuôi gia súc, gia cầm: Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Phát 

triển các loại con nuôi đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, đàn vật nuôi trên địa 

bàn xã phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Triển khai kế hoạch và tổ 

chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024 đạt kết quả huyện giao, đến 

nay tổng
2
. 

1.2. Sản xuất công nghiệp - xây dựng: Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành 

chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp vào 

đầu tư. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công, 

đảm bảo chất lượng, thời gian theo hợp đồng. Tổng thu nhập từ các thành phần 

kinh tế, sản xuất công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp của xã tiếp tục 

tăng trưởng khá. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tiến hành giải phóng hành lang 

giao thông thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Đồng Hơn.  

1.3. Dịch vụ thương mại, xuất khẩu lao động: Tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, đảm bảo giá cả 

hàng hóa trên địa bàn ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân sau dịp 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết 

bán hàng đa cấp bất chính cho Nhân dân. Đến nay toàn xã có trên 131 hộ đang 

hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có hiệu quả như: Sửa chữa ô tô, xe máy, đồ điện 

tử, điện dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ, dịch vụ vận tải hàng, các cơ sở kinh doanh cá 

thể, các cơ sở dịch vụ hoạt động thương mại, dịch vụ và các ngành nghề khác trên 

địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của Nhân dân, không 

để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 13 lao 

động trong xã đi xuất khẩu ở nước ngoài theo đường chính ngạch, đạt 130%KH. 

1.4. Hoạt động tài chính: Được triển khai thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp thu ngân sách và được quản lý chặt chẽ, thu - chi thực hiện quy chế công 

khai, minh bạch; luôn phát huy được nội lực tài chính trong Nhân dân để tập trung 

ưu tiên cho lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trả nợ xây dựng và 

chi trả chế độ con người. Kết quả thu - chi ngân sách trên địa bàn xã đến ngày 

30/6/2024 là:  

- Tổng thu ngân sách là 4.245.349.210 đồng, đạt 69,64%KH huyện giao, 

đạt 63,19%KH xã xây dựng. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn là 590.349.210 

đồng, đạt 45,29%KH huyện giao, đạt 30,65%KH xã xây dựng; Thu trợ cấp từ 

ngân sách cấp trên là 3.655.000.000 đồng.  

- Tổng chi ngân sách là 4.135.528.149 đồng, đạt 67,84%KH huyện giao, 

đạt 61,55% dự toán xã xây dựng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 1.589.683.000 

đồng, đạt 301,32%KH huyện giao, đạt 138,23%KH xã xây dựng. Chi thường 

xuyên là 2.545.815.149 đồng, đạt 46,44%KH huyện giao, đạt 46,44%KH xã xây 

dựng. 

                                                           
2 Đàn trâu 320/700, đạt 45,71%KH huyện giao; bò 162/300 con, đạt 54%KH huyện giao; đàn lợn 15.656/19.200 con đạt 81,54%KH 

huyện giao( Trang trạo ao trời 15.000 con); Đàn chó: 590/587 con, đạt 100,51%; đàn gia cầm 7760/25.000 con, đạt 31,04 % đạt KH huyện 

giao.  
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1.5. Công tác vệ sinh An toàn thực phẩm: Thực hiện Quyết định 3595/QĐ-

UBND, ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí 

và hướng dẫn đánh giá, chấm điểm công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an 

toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025. UBND xã đã tăng cường 

công tác quản lý vệ sinh ATTP năm 2024, xây dựng kế hoạch, kiểm tra VSATTP 

trong dịp tết Nguyên đán và tháng hành động VSATTP. Toàn xã có 54 cơ sở 

SXKD thực phẩm không có cơ sở nào vi phạm VSATTP. Tỷ lệ người dân nông 

thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, đạt 100%KH huyện giao. 

1.6. Công tác xây dựng Nông thôn mới: Chương trình xây dựng NTM tiếp 

tục được tăng cường chỉ đạo thực hiện. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu. 

Trong 6 tháng đầu năm đã khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao của 

xã, cầu Xuân Lộc, trồng hàng rào xanh, đường hoa chiều dài 1.200m; xây mới 

nhà và sửa chữa nhà ở dân cư 24 nhà; xây dựng công trình vệ sinh, tường rào, 

công ngõ là 33 hộ; cải tạo nâng cấp 02 nhà văn hóa thôn thôn Xuân Lộc, Xuân 

Cường; sản phẩm Rượu đông trùng hạ thảo được công nhận sản phẩm OCOP 3 

sao; giải phóng hành lang giao thông các thôn có tuyến đường Quốc lộ 45, đường 

520C và giải tỏa hành lang giao thông thôn Đồng Hơn. 

Tổng kinh phí 20.389.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương 

745.000.000 đồng, Ngân sách tỉnh 760.000.000 đồng, ngân sách xã 108.000.000 

đồng, vốn tín dụng 4.700.000.000 đồng, huy động từ Nhân dân 14.076.000.000 

đồng. 

1.7. Hoạt động Tài nguyên - Môi trường.  

Công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên & Môi trường được tập trung chỉ 

đạo và đạt kết quả tốt. Trong 6 tháng phối hợp với Hội đồng giải phóng bồi 

thường của huyện chi trả xong tiền đền bù dự án đường điện 220kv trạm cắt Nậm 

Sum –Nông Cống cho 179 trường hợp. 

Phối hợp với BQL dự án và đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến dân cư, các tổ 

chức cá nhân về quy hoạch xây dựng và phê duyệt nhiệm vụ đối với 02 dự án xây 

dựng trường tiểu học 1 và tiểu học 2 xã Xuân Khang; với BQL dự án và đơn vị tư 

vấn, đơn vị thi công khởi công xây dựng dự án sân thể thao của xã; với phòng 

TNMT huyện báo cáo giải trình và trình lại Sở TNMT về hồ sơ thu hồi đất đấu 

giá tại mặt bằng dân cư thôn Xuân Thành. 

UBND xã gửi văn bản đề nghị các phòng ban cấp huyện về ý kiến xây 

dựng đồ án đối với sân thể thao của xã. Báo cáo giải trình và đề nghị UBND 

huyện phê duyệt mặt bằng QH chi tiết đối với Trung tâm văn hóa thể thao của xã; 

các văn bản xin ý kiến sở xây dựng, sở giao thông đối với các mặt bằng dân cư 

thôn Xuân Hưng, Xuân Lộc Trạch Khang về quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, đến 

nay đã có ý kiến của các sở, UBND xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa 

theo ý kiến các sở, hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND huyện phê duyệt. 

Rà soát bổ sung điều chỉnh một số nội dung đối với quy hoạch chung của 

xã, đối với đất trụ sở công an, đất sản xuất phi nông nghiệp, đất khoáng sản; thành 

lập đoàn rà soát lại đất 5% và đất chưa giao do UBND xã quản lý tại 11 thôn trên 

địa bàn xã; các hộ gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp chưa được cấp giấy 
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CNQSD đất và có phương án đề nghị huyện xử lý. Phối hợp với văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Như Thanh kiểm tra tổ chức đo đạc đối với 20 trường hợp có 

hợp đồng đăng ký. Thông báo và làm việc với các hộ có đất và cây cối bị ảnh 

hưởng, giải phóng mặt bằng để thi công dự án cầu thôn Xuân Lộc. 

Kiểm tra lập biên bản vi phạm và đề nghị UBND huyện xử lý vi phạm hành 

chính đối với Công ty dịch vụ thương mại Đức Luân tại thôn Xuân Cường; các cơ 

sở thu mua, chế biến gỗ keo trên địa bàn xã và đề nghị UBND huyện xử lý vi 

phạm đối với các cơ sở vi phạm. Hoàn thiện hồ sơ và các văn bản về kiểm kê, 

thống kê đất đai năm 2023 và hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư 28/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014. Tổ chức đo đạc lại đất nông nghiệp sau khi dồn điền đổi 

thửa tại các thôn Xuân Hòa, Xuân Lộc và Xuân Thành. Thẩm định, giải quyết lập 

hồ sơ đối với các thủ tục hành chính về đất đai đối với các hồ sơ cho tặng, chuyển 

nhượng thừa kế, cấp tăng diện tích và cấp lần đầu đối với đất nông nghiệp, đăng 

ký biến động, gia hạn đất là 70 trường hợp. Công tác quản lý Nhà nước về khoáng 

sản và bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Công tác môi trường được quan tâm chú trọng, rác thải sinh hoạt được thu 

gom tập trung ở 10/11 thôn nên công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã được 

cải thiện đáng kể. 

2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội - Giáo dục - Y tế. 

2.1. Văn hóa: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ 

lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã như: Kỷ niệm 94 năm ngày thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02) và mừng xuân Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập Đảng bộ xã Xuân Khang (20/4/1964 – 20/4/2024). Trong 6 

tháng năm Ban văn hóa xã đã treo 12 lượt băng zôn tuyên truyền, lắp đạt 45 pano 

lớn tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024, đăng 125 tin bài 

trên trang TTĐT xã, thực hiện tuyên truyền trên 150 buổi trên loa phát thanh của 

xã và của thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ở cơ sở, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu chí chuyển đổi số, trọng 

tâm là cài đặt chữ ký số cho người dân. 

 2.2. Giáo dục: 4 trường học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra. 

Kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường tiếp tục được chấn chỉnh và duy trì ổn 

định. Hoàn thành chương trình năm học 2023 - 2024 theo đúng quy định, tham 

gia đầy đủ các kỳ thi, hội thi đạt nhiều thành tích
3
. Hiện nay, các trường đã tổng 

kết năm học và cho học sinh nghỉ hè.  

2.3. Y tế: Luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân 

cũng như làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP 

được quan tâm thường xuyên, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xảy ra. 6 

tháng đầu năm 2024 toàn xã sinh 42 trẻ, trong đó nữ 24/18 nam, tăng 12 trẻ so 

với CK năm 2023, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,55%; có 13 trường hợp sinh 

con thứ 3 ở các thôn: Đồng Mưa 01; Xuân Cường 01; Xuân Hòa 01; Xuân 
                                                           
3 Tổng 4 trường có 114 GV, 1.700 HS. Trường Mầm Non: Huy động các cháu mẫu giáo trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%, giáo 

viên giỏi cấp huyện 9 GV, giáo viên đạt LĐTT 36 GV. Trường Tiểu học 1: Duy trì sĩ số học sinh 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng; 

giáo viên giỏi cấp huyện 03 GV, học sinh giỏi cấp tỉnh: 02 HS, cấp huyện 20 HS; Trường Tiểu học 2: Duy trì sĩ số học sinh 100%, không có 

học sinh bỏ học giữa chừng; giáo viên giỏi cấp huyện 02 GV, học sinh giỏi cấp tỉnh: 06 HS, cấp huyện 24 HS. Trường THCS: HS giỏi văn hoá 
cấp tỉnh 02 HS (02 giải ba), các môn TDTT 02 HS (01 giải ba, 01KK); HS giỏi văn hoá cấp huyện 29 HS (02 nhì, 04 giải ba, 23 giải KK), các 

môn TDTT 02 HS (01 giải ba, 01KK); tham gia tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đạt 01 giải nhì; giáo viên giỏi cấp huyện  02 GV, cấp 

tỉnh 01 GV. 
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Hưng 03; Xuân Lộc 05; Xuân Sinh 01; Xuân Tiến 01, tăng 11 trường hợp so với 

CK. 

2.4. Chính sách xã hội: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó chỉ 

đạo rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính 

sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về đời sống đặc biệt là đối tượng neo đơn, 

người già không nơi nương tựa để có phương án thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
4
. Tăng cường công tác xuất khẩu lao động, giải 

quyết việc làm cho người lao động. Thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình 

trẻ em, để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục. Làm thẻ 

BHYT năm 2024 cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ. 

Tuyên truyền vận động người dân mua thẻ BHYT năm 2024. 

2.5. Công tác dân tộc: Các chế độ chính sách đối với miền núi, người dân 

tộc thiểu số được tổ chức thực hiện tốt, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Tích 

cực tham mưu, phối hợp với cấp trên phục vụ xây dựng Đề án “Hỗ trợ các xã đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, 

không thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã 

hội, giảm nghèo bền vững”. 

2.6. Lĩnh vực Văn phòng - Tư pháp. 

Tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công 

việc giải quyết tại bộ phận “Một cửa”, quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo 

cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong đơn vị. Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, 

công dân và doanh nghiệp tại bộ phận và trả kết quả xã, đảm bảo đúng, đủ, kịp 

thời chính xác, không để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu kiện của tổ chức và công 

dân. 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 689 hồ sơ. Trong 

đó: Trực tuyến 151 hồ sơ, trực tiếp 38 hồ sơ. Các thủ tục hành chính đều được 

giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác tham mưu tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo luôn thực hiện đúng luật, tiếp nhận 02 đơn khiếu nại liên 

quan về đất đai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được quan tâm 

chú trọng. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn theo đúng quy 

định của pháp luật
5
.  

3. Về Quốc phòng - An ninh. 

3.1. Công tác quốc phòng: Thường xuyên duy trì chế độ trực chỉ huy, trực 

ban, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác phục vụ và tuần tra, canh gác, 

nắm chắc tình hình địa bàn trong phòng chống dịch. Chuẩn bị lực lượng phương 

tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng. Xây 

dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện dân quân cho các đối tượng, bổ sung, tu sửa 

mô hình học cụ bảo đảm cho nhiệm vụ ra quân huấn luyện và huấn luyện các nội 

                                                           
4
Phối hợp với Hội người cao tuổi xã tổ chức chúc thọ, mừng thọ năm 2024 tổng 84 cụ với tổng kinh phí 18.400.000đ. Phối hợp với 

MTTQ và các đoàn thể tặng 422 xuất quà, với tổng số tiền 187.500.000đ. Cấp chế độ thường xuyên người có công là 68 người, với số tiền 

917.682.000đ; Cấp chế độ bảo trợ xã hội là 253 người, với số tiền 915.120.000đ. Giải quyết hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội là 11 đối tượng, 

người có công tăng 01 đối tượng, giải quyết hồ sơ mai táng phí cho 01 đối tượng người có công, giải quyết hồ sơ mai táng phí đối tượng bảo trợ 
xã hội: 04 đối tượng, mai táng phí dân công hoả tuyến 03 đối tượng, mai táng phí CCB 01 đối tượng; xuất khẩu lao động có hợp đồng ở nước 

ngoài có 13 người, đạt 130% KH huyện giao; Hộ nghèo 53 hộ chiếm 2,9%, hộ cận nghèo 52 hộ chiếm 2,8%;  Mua BHYT là 7.828, đạt 86,3%. 
5
Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 09 tập thể, 18 cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 6 tháng 

đầu năm cho 08 tập thể, 04 cá nhân. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 các nhân có thành tích xuất sắc năm 

2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tặng cho Nhân dân và cán bộ xã. 
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dung quân sự, kỹ chiến thuật, điều lệnh đội ngũ. Tham gia các đợt tập huấn, hội 

thao đảm bảo an toàn tuyệt đối
6
. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

lực lượng DQ, tuyên truyền phổ biến pháp luật như luật DQTV, luật NVQS, luật 

GDQP-AN, luật DBĐV, tuyên truyền thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2024. Phối hợp với Ban Công an xã và các ban, ngành, đoàn 

thể xã, các thôn, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn làm tốt công tác bảo vệ Rừng, 

Khoáng sản, Lâm sản và TTATXH trên địa bàn.  

Công tác diễn tập: Tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết, Quyết 

định. UBND xây dựng kế hoạch và thành lập Ban tổ chức, tổ bảo đảm, khung 

diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2024, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các bộ phận, rà soát xác định vị trí thực binh A2, khu sơ tán chuyển trạng 

thái trình cơ quan cấp trên về thẩm định. 

3.2. Công tác an ninh: Tình hình an ninh chính trị nội bộ ổn định. Công an 

xã làm tốt chức năng tham mưu chính sách. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp 

trên, đi trước đón đầu, nhạy bén phát hiện, dự báo sát những vấn đề các thế lực 

thù địch, phản động sẽ lợi dụng để xuyên tạc, tung tin giả, tin xấu độc để có các 

kế hoạch chủ động đấu tranh, phản bác với mức độ phù hợp, chặt chẽ, thống nhất, 

bảo đảm yêu cầu. Công an xã Xuân Khang đã phối hợp với các bộ phận chuyên 

môn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND giải quyết dứt điểm các đơn 

thư, tranh chấp, khiếu kiện vì thế trên địa bàn luôn ổn đinh không xảy ra các vụ 

việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ việc phức tạp
7
. Thường xuyên tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp Nhân dân về việc cài đặt sử dụng 

tài khoản định danh điện tử VNID của Bộ công an, đề án 06 của chính phủ. Thực 

hiện tốt công tác rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.  

1. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

1.1. Những hạn chế, yếu kém: 

- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của xã một số đồng chí tinh 

thần trách nhiệm chưa cao, làm việc còn đối phó. 

- Chất lượng đội tuyển học sinh giỏi giao lưu các câu lạc bộ các trường tiểu 

học của Xuân Khang đạt kết quả thấp so với năm 2023. 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở các thôn có chiều hướng gia tăng (6 tháng đầu năm 

có 13 trường hợp sinh con thứ 3, tăng 11 trường hợp so với CK). 

- Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, nhất là 

cán bộ cấp xã chưa nghiêm, đặc biệt là việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, 

                                                           
6
Tham gia tập huấn cán bộ về công tác DQTV, GDQP&AN năm 2024 theo đúng kế hoạch của trên, bảo đảm an toàn tuyệt đối, biên 

chế xây dựng lượng DQ đảm bảo quân số theo quy định là 70 đ/c. Trong đó: Ban CHQS xã là 03 đ/c (khuyết đồng chí CTV phó); Lực lượng 

DQ cơ động là 28 đ/c, lực lượng Binh chủng đảm bảo là 06 đ/c, lực lượng tại chỗ 33 đ/c. Tổ chức huấn luyện cho DQ NTN tại xã Hải Long, 

thời gian 15 ngày, quân số 16 đ/c. Qua kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện về chính trị 100% đạt yêu cầu, có 78% khá giỏi; quân sự 100% đạt 
yêu cầu, có 76% khá giỏi. Hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng dân quân năm thứ nhất là 16 đ/c; DQCĐ là 28 đ/c; 

DQTC 33 đ/c. 
7
Trong 6 tháng đầu năm đã vận động nhân dân giao nộp 1,7kg pháo, 0,2 kg thuốc pháo, 01 súng tự chế. Lập biên xử phạt 10 trường 

hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, với tổng số tiền 5,5 triệu, đăng ký tạm trú 06 người nước ngoài đến địa bàn, lập hồ sơ 02 đối tượng đi 
cai nghiện, gọi hỏi răn đe 22 đối tượng tại địa bàn, tiến hành tuần tra 18 buổi với 74 lượt CBCS tham gia, tuyên truyền trực tiếp 02 buổi với 130 công dân về 

phòng ngừa với các loại tội phạm, phát 600 tờ rơi tuyên truyền về lừa đảo trên không gian mạng. Ra mắt mô hình tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã 

Xuân Khang. Ký cam kết đảm bảo ANTT tết Nguyên đán đối với 1600 hộ dân trên địa bàn  
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công chức thực hiện chưa nghiêm túc, có đồng chí đi muộn, về sớm, chưa chấp 

hành nghiêm túc giờ giấc hội nghị. 

- Một số cán bộ thôn có biểu hiện làm việc cầm chừng, chưa tập trung để 

phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên giao; chế độ thông tin báo cáo của chi 

bộ về xã chưa đúng quy định, chưa chấp hành nghiêm túc giờ giấc hội nghị, học 

tập nghị quyết. 

1.2. Nguyên nhân: 

Những tồn tại hạn chế nêu trên có phần khách quan. Tuy nhiên nguyên 

nhân chủ quan là chủ yếu do: Một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trước nhiệm vụ được tập thể giao. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, cán bộ các thôn của cấp 

ủy, chính quyền có lúc còn chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. Một số gia đình 

chưa quan tâm đến việc học tập của các con, chủ yếu là giao phó cho các nhà 

trường. Công tác tuyên truyền về lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình của các 

đoàn thể đến với đoàn viên, hội viên còn hạn chế, chưa sâu sát. 

 

PHẦN II 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

 

Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm; để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, 

nhiệm vụ còn lại của một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau: 

Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm; để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, 

nhiệm vụ còn lại của một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm như sau: 

1. Về kinh tế: Gồm 08 chỉ tiêu 

- Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu năm 2024 đạt 474.000.000.000 

đồng. 

- Thu nhập bình quân đầu người 60.000.000 đồng/người/năm trở lên. 

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.700 tấn trở lên. 

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao là 25ha (Đất lâm nghiệp 22ha, đất trồng 

trọt 3ha). 

- Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 80 

triệu đồng. 

- Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 1,150 triệu đồng. 

- Số doanh nghiệp được thành lập mới là 02 doanh nghiệp.  

- Chỉ tiêu về Nông thôn mới:  

+ Mở rộng đường bê tông thôn 1,0km. 

+ Xây dựng rãnh thoát nước trục đường chính 1,0km. 

+ Xây dựng tường rào bằng lam hoặc xây trát vữa xi măng là 5,0km. 

+ Hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. 
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+ Thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 01 thôn. 

+ Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh và 

đường huyện) được cứng hóa đạt 100%. 

2. Về văn hóa - xã hội: Gồm 10 chỉ tiêu 

- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,71%. 

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo: Giảm 10 hộ nghèo trở lên. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 93%. 

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng đạt 92% (Số hộ đạt 1.686 

hộ; Số hộ mới đạt năm 2024 là 30 hộ). 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98%; Tỷ lệ trẻ em 

dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (Cân nặng theo tuổi) là 10,5%. 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là 81,5% trở lên; gia đình thể 

thao đạt 50%. 

- Xây dựng 02 trường đạt chuẩn Quốc gia (Trường TH2 đạt chuẩn mức độ 2; 

Trường TH 1 công nhận lại chuẩn mức độ 1); Xây dựng 01 trường đạt tiêu chí 

kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 42%; Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 85%; 

- Xuất khẩu lao động 10 người trở lên. 

- Duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn xã an toàn thực phẩm; Duy trì xã đạt 

chuẩn Quốc gia về y tế. 

3. Về môi trường: Gồm 03 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%.  

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước SH hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó: Nước sạch qua 

máy lọc 75%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý là 95%. 

4. Về quốc phòng - an ninh: Gồm 02 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 100%. 

- Hàng năm có 100% đơn vị cơ sở an toàn làm chủ. 
 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

chỉ đạo điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cần 

thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng và thu hoạch vụ Thu Mùa 

2024 và triển khai Phương án sản xuất vụ Đông 2024 - 2025 đúng khung thời vụ; 

công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng; 

theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ 

dịch phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm, trọng tâm là dịch tả Lợn châu phi; kiểm 

tra, các công trình thuỷ lợi hư hỏng sau mùa mưa lũ năm 2024 để kịp thời nâng 

cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình; tập trung chỉ đạo các thôn, đơn vị có 

liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện, hậu cần với 

mức cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” tại các địa bàn xung yếu. Phối hợp, 
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tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ 

keo nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đúng quy định trồng rừng, tích tụ đất 

đai, chăn nuôi. 

2.  Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Hoàn 

thành tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP, nâng cao và duy trì 4 tiêu chí Tiêu 

chí số 5 về trường học, Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, Tiêu chí số 14 

Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 15 về y tế, thôn NTM Kiểu mẫu thôn Đồng Hơn 

hoàn thành  trước ngày 30/9/2024. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 

từ xã đến thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí NTM, Kiểu mẫu do 

đơn vị, Cán bộ, công chức phụ trách theo kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện và tập trung giải quyết cụ thể đến từng nội dung vướng mắc. 

3. Tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Xuân 

Thành và hoàn thiện QH 1/500 bốn mặt để đưa vào kế hoạch đấu giá đất năm 

2025. Tiếp tục đôn đốc các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện bàn 

giao đưa vào sử dụng các dự án, công trình.   

 4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tăng thu ngân sách từ quỹ đất 5%, 

Vận động các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất; vận động thành lập mới doanh 

nghiệp, hoàn thành kế hoạch huyện giao. 

5. Quản lý sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, Quản lý XD các công 

trình XD lòng lề đường, quy hoạch, hành lang, chỉ giới. Xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất; kế hoạch đấu giá đất; kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2025 trên địa 

bàn, ưu tiên các mặt bằng có tính khả thi cao. Thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ 

môi trường, hoạt động khai thác khoáng sản, Quản lý các công trình XD hành 

lang, quy hoạch,  

6. Hoạt động văn hoá - xã hội 

6.1. Về Văn hóa, giáo dục - Y tế: Chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn, các sự kiện trọng đại. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở, công tác gia đình và 

phòng chống bạo lực gia đình; công tác chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai Nghị 

định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước của cộng đồng dân cư và một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã năm 2024. Tăng cường sử dụng, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công và một cửa.  

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo; triển 

khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chuyên môn nghiệp 

vụ cho sự nghiệp giáo dục. Công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6; công tác chuẩn bị các 
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điều kiện cho dạy học chương trình phổ thông mới đối với lớp 4, lớp 8. Đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho năm học 

mới 2024 - 2025. Tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ và tổ chức 

khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kiểm định chất 

lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh ở người có thể bùng phát theo mùa. Tăng cường chỉ đạo công tác chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân; triển khai thực hiện duy trì, xây dựng xã đạt bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế theo kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND 

huyện; tiếp tục thực hiện duy trì nội dung xã đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm, 

ATTP nâng cao theo kế hoạch. 

6.2. Về công tác an sinh xã hội: Tổ chức, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ 

chính sách an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm 

ngày Thương binh liệt sỹ. Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, tiến hành rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 để thực hiện các chính sách. Tập trung chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, 

phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo, xây dựng 

nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị 22 của tỉnh uỷ. Tuyên truyền 

BHYT. 

7. Công tác quốc phòng - an ninh  

- Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động 

nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí 

tốt các tình huống xảy ra; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức 

thực hiện tốt kế hoạch trong công tác sơ  tuyển, khám tuyển quân năm 2025 theo 

đúng kế hoạch. 

- Lực lượng Công an nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ 

việc, không để phát sinh, hình thành điểm nóng; tăng cường công tác đảm bảo 

ANTT, ATGT trên địa bàn xã, trọng tâm là tấn công trấn áp các loại tội phạm. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện tổ chức Ngày hội toàn toàn dân bảo vệ ANTQ và Hội nghị Công an lắng 

nghe ý kiến Nhân dân năm 2024. Hoàn thành các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu được 

giao tại Đề án số 06 của Chính phủ. 

-  Giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra các vụ việc 

phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân. 

8. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, phân 

loại và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư 

tồn đọng kéo dài. 
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9. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước. Siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng 

cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực.Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các TTHC trên môi trường mạng, 

tăng cường dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hồ 

sơ, thanh toán phí, lệ phí trên môi trường mạng... 

Các ban, ngành, các thôn căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đã giao từ đầu năm, 

kế hoạch hành động của UBND xã về thực hiện Quyết định của UBND huyện, 

Nghị quyết của HĐND xã, Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, các vấn đề 

bức xúc xã hội để chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp, biện pháp tổ chức thực 

hiện để hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Như Thanh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày       / 6/2024 của UBND xã Xuân Khang) 

 

 

ST

T 

 

 

Chỉ tiêu Đơn 

vị 

Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Ước 6 

tháng 

năm 

2024 

So 

sánh 

với KH 

năm 

2024 

(%) 

 Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

I CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ    
   

  

1 
Giá trị sản xuất  

Tỷ 

đồng 
474 261 55,2 

Chỉ TK 

cả năm 

- Nông, lâm, thuỷ sản " 64,938 64,938 54,8  

- Công nghiệp - xây dựng  " 86,343 86,343 55,2  

- Dịch vụ TM và các ngành nghề thu nhập khác " 114,869 114,869 57,1  
 

2 Thu nhập bình quân đầu người 
Triệu 

đồng 
60 

  

Chỉ TK 

cả năm 
 

3 Sản lượng lương thực có hạt  tấn 1.700 868,36 51,05 
Chỉ TK 

cả năm 

31 Sản lượng lúa cả năm      

- Diện tích  ha 268 134,2 50.83  

- Năng xuất  Tạ/ha 55 58   

- Sản lượng Tấn 1474 778 53  

3.2 Sản lượng ngô thương phẩm      

- Diện tích  ha 68 30 41,11  

- Năng xuất  Tạ/ha 41,5 41   

- Sản lượng Tấn 282,2 123   

 

4 

Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập 

trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng 

dụng công nghệ cao  

ha 25 16.6 66.4 
Chỉ TK 

cả năm 

5 
Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và 

nuôi trồng thủy sản 

Triệu 

đồng 
80 50,5 56,74 

Chỉ TK 

cả năm 

 

6 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
Tỷ 

đồng 
1.150 590 51,3 

Chỉ TK 

cả năm 

 

7 
Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn DN 02 01 50 

Chỉ TK 

cả năm 

 

  

8 
 

 

Nông Thôn mới     
Chỉ TK 

cả năm 

- Mở rộng đường bê tông km 1    

- Rãnh mương thoát nước trực đường chính km 1    

- Xây tường rào bằng lam hoặc trát vữa xi 

măng 
km 5    

- Hoàn thành tiếu trí số 17 về môi trường và 

ATTP 
     

- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn ( Không % 100    
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tính QL, đường tỉnh và đường huyện) 

Số thôn bản NTM kiểu mẫu Thôn 01    

III CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG   
   

  

9 
Tốc độ tăng dân số % 0,71 

  

Chỉ TK 

cả năm 

10 
Tỷ lệ giảm hộ nghèo % 10   

Chỉ TK 

cả năm 
 

11 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số % 94 86,3 91,8 
Chỉ TK 

cả năm 

12 
Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn  % 92 92 100 

Chỉ TK 

cả năm 

13 Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng (cân 

nặng theo tuổi) 
% 98   

Chỉ TK 

cả năm 

 

14 

 

Tỷ lệ gia đình văn hóa % 80,6   
Chỉ TK 

cả năm 

Tỷ lệ khu dân cư văn hóa  % 90   
Chỉ TK 

cả năm 

15 
Tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 02   

Chỉ TK 

cả năm 

Trường đạt tiêu trí kiểu mẫu Trường 01    

 

 

16 

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội 
% 42   

Chỉ TK 

cả năm 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 85   
Chỉ TK 

cả năm 

17 
Xuất khẩu lao Động Người  10 12 120 

Chỉ TK 

cả năm 

18 
Duy trì xã đạt tiêu chí về ATTP, Y tế 

Duy 

trì 
Duy trì   

Chỉ TK 

cả năm 

IV CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG   
   

  

19 
Tỷ lệ che phủ rừng % 58 

  

Chỉ TK 

cả năm 

 

20 

Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ 

sinh  
% 100 100 100 

Chỉ TK 

cả năm 

Trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng 

nước sạch 
% 75 75 100 

 
 

21 
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử 

lý 
% 95 95 100 

Chỉ TK 

cả năm 

IV CHỈ TIÊU VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH    
   

  
 

22 
 Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự 
% 100 

  

Chỉ TK 

cả năm 
 

23 
Tỷ lệ đơn vị cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng 

chiến đấu 
% 100 

  

Chỉ TK 

cả năm 
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